
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày  tháng 12 năm 2017  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT  SINH VIÊN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 1. Mục đích khảo sát: Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, đáp ứng đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho việc học tập đạt kết quả cao, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp cận ngay với thực tế sản xuất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ người học. 2. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đang theo học Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ tại trường Đại học Mỏ- Địa chất. 3. Thời gian khảo sát: tháng 12/2017 4. Phương pháp khảo sát: Tổ chức lấy ý kiến trực tuyến  5. Tổng số phiếu khảo sát:921 phiếu 6. Thống kê kết quả:  6.1. Nội dung phiếu khảo sát đánh giá gồm: I. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên 1. Cán bộ nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện với sinh viên 2. Các khiếu nại (nếu có) của sinh viên luôn được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng 3. Hoạt động tư vấn học tập đáp ứng nhu cầu  học tập và nghiên cứu 4. Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng việc làm đáp ứng được nhu cầu việc làm 5. Thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được giải quyết kịp thời II. Cơ sở vật chất phục vụ sinh viên 6. Thiết bị phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu học tập 7. Thiết bị phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng nhu cầu học tập 8. Hệ thống internet ở các phòng máy tính, thư viện hoạt động ổn định 9. Hệ thống phần mềm tại các phòng máy tính đáp ứng nhu cầu học tập 10. Hệ thống wifi dễ dàng truy cập 



2 11. Sách, tài liệu tham khảo, phòng đọc ở thư viện đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu 12. Canteen đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sạch sẽ, rộng rãi, thuận tiện 13. Nhà để xe an toàn, thuận tiện 14. Thiết bị thể dục thể thao và sân vận động của Trường đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí. III.Chất lượng dịch vụ của Nhà trường 15. Dịch vụ y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe 16. Nhà trường có biện pháp để đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho sinh viên (tìm nguồn học bổng, tìm kiếm việc làm, miễn giảm học phí, hỗ trợ nơi ở, hỗ trợ chi phí học tập 17. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe 18. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường được thực hiện tốt 19. Mức độ hài lòng của các bạn về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của các Phòng ban/Trung tâm/Đoàn thể sau: -Trung tâm Thông tin-Thư viện -Trung tâm Dịch vụ (vệ sinh, giữ xe) -Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học -Trạm Y tế -Phòng Công tác CT-SV - Phòng Quản trị thiết bị -Phòng Hành chính tổng hợp -Phòng Khảo thí -Phòng Đào tạo Đại học     - Phòng Tài vụ - Phòng Tổ chức – Cán bộ - Phòng Hợp tác quốc tế - Phòng Khoa học công nghệ - Đoàn thanh niên – Hội sinh viên - Giáo vụ Khoa  Các câu hỏi/nội dung trên được lấy ý kiến đánh giá theo 5 mức độ từ 1 đến 5: 1. Hoàn toàn không đồng ý  2. Không đồng ý 3. Phân vân 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý      



3 6.2. Tổng hợp kết quả khảo sát: Kết quả khảo sát được thống kê và thể hiện ở bảng 6.1 và hình 6.1, hình 6.2, hình 6.3 dưới đây: Bảng6.1. Tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ người học   STT Nội dung đánh giá ĐV Tỷ lệ  Tổng          1 Cán bộ nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện với sinh viên Phiếu 91 12 58 406 354 921 % 9.88%  1.30%  6.30%  44.08%  38.44%  100 2 Các khiếu nại (nếu có) của sinh viên luôn được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng Phiếu 65 52 136 394 274 921 % 7.06%  5.65%  14.77%  42.78%  29.75%  100 3 Hoạt động tư vấn học tập đáp ứng nhu cầu  học tập và nghiên cứu Phiếu 65 9 62 473 312 921 % 7.06%  0.98%  6.73%  51.36%  33.88%  100 4 Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng việc làm đáp ứng được nhu cầu việc làm Phiếu 64 29 100 445 283 921 % 6.95%  3.15%  10.86%  48.32%  30.73% 100 5 Thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được giải quyết kịp thời Phiếu 67  47  113  416  278  921 % 7.27%  5.10%  12.27%  45.17%  30.18%  100 6 Thiết bị phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu học tập Phiếu 64 21 61 459 303 921 % 7.05%  2.31%  6.72%  50.55%  33.37%  100 7 Thiết bị phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng nhu cầu học tập Phiếu 65 30 97 446 270 921 % 7.16%  3.30%  10.68%  49.12%  29.74%  100 



4 STT Nội dung đánh giá ĐV Tỷ lệ  Tổng 8 Hệ thống internet ở các phòng máy tính, thư viện hoạt động ổn định Phiếu 66 57 114 444 229 921 % 7.25%  6.26%  12.53%  48.79%  25.16%  100 9 Hệ thống phần mềm tại các phòng máy tính đáp ứng nhu cầu học tập Phiếu 40 40 119 450 236 921 % 4.34% 4.34% 12.92% 48.86% 25.62% 100 10 Hệ thống wifi dễ dàng truy cập Phiếu 75 100 159 372 203 921 % 8.14% 10.86% 17.26% 40.39% 22.04% 100 11 Sách, tài liệu tham khảo, phòng đọc ở thư viện đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu Phiếu 61 16 64 485 284 921 % 6.62% 1.74% 6.95% 52.66% 30.84% 100 12 Canteen đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sạch sẽ, rộng rãi, thuận tiện Phiếu 63 36 148 422 239 921 % 6.84% 3.91% 16.07% 45.82% 25.95% 100 13  Nhà để xe an toàn, thuận tiện Phiếu 80 88 119 386 233 921 % 8.69% 9.55% 12.92% 41.91% 25.30% 100 14 Thiết bị thể dục thể thao và sân vận động của Trường đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí Phiếu 63 44 96 451 256 921 % 6.84% 4.78% 10.42% 48.97% 27.80% 100 15 Dịch vụ y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe Phiếu 60 25 133 456 247 921 % 6.51% 2.71% 14.44% 49.51% 26.82% 100 16 Nhà trường có biện pháp để đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho sinh viên (tìm nguồn học bổng, tìm kiếm việc làm, miễn giảm học phí, hỗ trợ nơi ở, hỗ trợ chi phí học tập Phiếu 62 4 43 512 300 921 % 6.73% 0.43% 4.67% 55.59% 32.57% 100 17 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Phiếu 61 8 63 479 310 921 % 6.62% 0.87% 6.84% 52.01% 33.66% 100 



5 STT Nội dung đánh giá ĐV Tỷ lệ  Tổng trường đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe 18 Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường được thực hiện tốt Phiếu 54 12 51 482 322 921 % 5.86% 1.30% 5.54% 52.33% 34.96% 100 19 Mức độ hài lòng của các bạn về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của các Phòng ban/Trung tâm/Đoàn thể sau:  19.1  Trung tâm Thông tin-Thư viện Phiếu 64 11 57 498 291 921 % 6.95% 1.19% 6.19% 54.07% 31.60% 100 19.2 Trung tâm Dịch vụ (vệ sinh, giữ xe) Phiếu 59 34 76 492 260 921 % 6.41% 3.69% 8.25% 53.42% 28.23% 100 19.3 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phiếu 55 12 67 519 268 921 % 5.97% 1.30% 7.27% 56.35% 29.10% 100 19.4 Trạm Y tế Phiếu 60 11 106 478 266 921 % 6.51% 1.19% 11.51% 51.90% 28.88% 100 19.5 Phòng Công tác CT-SV Phiếu 64 27 74 456 300 921 % 6.95% 2.93% 8.03% 49.51% 32.57% 100 19.6 Phòng Quản trị thiết bị Phiếu 54 15 98 479 275 921 % 5.86% 1.63% 10.64% 52.01% 29.86% 100 19.7 Phòng Hành chính tổng hợp Phiếu 61 11 106 480 263 921 % 6.62% 1.19% 11.51% 52.12% 28.56% 100 19.8 Phòng Khảo thí Phiếu 54 31 114 470 252 921 % 5.86% 3.37% 12.38% 51.03% 27.36% 100 19.9 Phòng Đào tạo Đại học     Phiếu 68 30 104 448 271 921 % 7.38% 3.26% 11.29% 48.64% 29.42% 100 19.10 Phòng Tài vụ Phiếu 61 26 86 477 271 921 % 6.62% 2.82% 9.34% 51.79% 29.42% 100 



6 STT Nội dung đánh giá ĐV Tỷ lệ  Tổng 19.11 Phòng Tổ chức – Cán bộ Phiếu 54 4 105 484 274 921 % 5.86% 0.43% 11.40% 52.55% 29.75% 100 19.12 Phòng Hợp tác quốc tế Phiếu 58 3 106 481 273 921 % 6.30% 0.33% 11.51% 52.23% 29.64% 100 19.13 Phòng Khoa học công nghệ Phiếu 56 4 100 486 275 921 % 6.08% 0.43% 10.86% 52.77% 29.86% 100 19.14 Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Phiếu 55 13 103 459 291 921 % 5.97% 1.41% 11.18% 49.84% 31.60% 100 19.15 Giáo vụ Khoa Phiếu 56 2 83 469 311 921 % 6.08% 0.22% 9.01% 50.92% 33.77% 100  Trung bình % 6.70% 2.74% 10.31% 49.96% 30.29% 100    Hình 6.1. Biểu  đồ biểu diễn kết quả khảo sát đánh giá phản hồi sinh viên về các hoạt động hỗ trợ sinh viên     050100150200250300350400450500 1 2 3 4 5Số phiếu Kết quả khảo sát phản hồi của sinh viên về các hoạt động hỗ trợ sinh viên HTKĐYKĐYPVĐYHTĐY



7     Hình 6.2. Biểu  đồ biểu diễn kết quả khảo sát đánh giá phản hồi sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ sinh viên    Hình 6.3. Biểu  đồ biểu diễn kết quả khảo sát đánh giá phản hồi sinh viên về chất lượng dịch vụ của Nhà trường  0100200300400500600 1 2 3 4 5 6 7 8 9Số phiếu Kết quả khảo sát phản hồi của sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ sinh viên HTKĐYKĐYPVĐYHTĐY0100200300400500600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Số phiếu Kết quả khảo sát phản hồi của sinh viên về chất lượng dịch vụ của Nhà trường HTKĐYKĐYPVĐYHTĐY



8  Kết quả khảo sát đánh giá về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ người học cho thấy có trên 80% sinh viên đồng ý và hoàn toàn đồng ý; còn lại số ít cho sinh viên còn đang phân vân và cho rằng không phù hợp. Cụ thể: trong bảng 6.1 và các hình 6.1, hình 6.2, hình 6.3 cho cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ người học đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên (85,25% sinh viên đồng ý và hoàn toàn đồng ý), tuy nhiên còn số ít sinh viên còn phân vân và không đồng ý (13%) . Hoạt động tư vấn học tập đáp ứng nhu cầu  học tập và nghiên cứuđáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên (86% sinh viên đồng ý và hoàn toàn đồng ý). Các khiếu nại (nếu có) của sinh viên luôn được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng thì có số phần trăm đồng ý và hoàn toàn đồng ý thấp nhất trong các hoạt động hỗ trợ người học (72.53%), sinh viên không đồng ý (12%). Các ý kiến không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với các nội dung khảo sát chiếm tỷ lệ nhỏ trên tổng số ý kiến phản hồi cho thấy Nhà trường và Ban chủ nhiệm Khoa cần lưu ý và tìm hướng khắc phục. 7. Kiến nghị cải tiến, nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ người học  Tỷ lệ các ý kiến không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với các nội dung khảo sát chiếm khoảng 8% tổng số ý kiến phản hồi cần được Ban chủ nhiệm Khoa và các đơn vị chức năng liên quan trong Trường coi trọng, sớm làm sáng tỏ. Trong biểu mẫu khảo sát các đợt sau, cần bổ sung thêm mục ý kiến thêm/ý kiến khác (nếu có) đề người học trình bày ngắn gọn các nội dung liên quan đến việc không đồng ý/hoàn toàn không đồng ý với các nội dung triển khai khảo sát về công tác kiểm tra, đánh giá. Trong các buổi đối thoại với sinh viên, Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Phòng/Khoa/Ban cần cầu thị, lắng nghe các ý kiến góp ý, phản biện của người học về việc tổ chức thực hiện và nội dung môn học; tiếp thu các ý kiến góp ý và thực hiện cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng môn học. Phòng CTCT-SV, Bộ phận một cửa của Nhà trường cần có thêm hòm thư riêng để người học có thể gửi các góp ý, phản ánh các nội dung chưa thấy hài lòng bất cứ khi nào./.           Trưởng khoa                Người viết báo cáo          Trần Thùy Dương      Tạ Thị Thu Hường     



1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày  thángnăm2017  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ  PHIẾU KHẢO SÁT PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Ngành Kỹ thuật Trắc địa bản đồ  1. Mục đích khảo sát: với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của giáo viênvề môi trường làm việc.  2. Đối tượng khảo sát: giáo viên trong Khoa có tham gia giảng dạy trong học kỳ Trường Đại học Mỏ- Địa chất. 3. Thời gian khảo sát: năm2017 4. Phương pháp khảo sát: Tổ chức lấy ý kiến trực tuyến của giáo viên. 5. Tổng số phiếu khảo sát:49 phiếu 6. Thống kê kết quả:  6.1. Nội dung phiếu khảo sát đánh giá gồm: I. Chế độ chính sách: 1/ Chính sách lương thưởng, phúc lợi và an sinh thể hiện rõ ràng, công khai, minh bạch. 2/ Chế độ phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi và an sinh được triển khai đúng quy định. 3/Thu nhập tăng thêm phù hợp với năng lực và sự đóng góp trong hoàn thành công việc của Thầy/Cô. 4/ Thầy/Cô hài lòng về mức độ khen thưởng trong các ngày lễ, tết, thành tích cá nhân. 5/ Thầy/Cô được tham gia và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ. 6/ Chính sách dành cho công tác đào tạo/bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu chuyên môn của công việc. 7/ Thầy/Cô được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ giảng dạy. 8/ Các tiêu chí, quy trình bổ nhiệm được công bố rõ ràng, công khai, minh bạch. 9/ Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp khách quan, công bằng. 



2 II. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 10/ Phương tiện phục vụ giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo. 11/ Thiết bị thí nghiệm/thực hành đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu. 12/ Phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ nội quy, hướng dẫn, quy định an toàn và thiết bị bảo hộ lao động . 13/ Tài liệu trong thư viện đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu. 14/ Hệ thống wifi, internet hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu công việc. III. Các hoạt động hỗ trợ 15/ Thầy/Cô hài lòng với chất lượng hỗ trợ của các đơn vị sau đây: - Phòng Hành chính tổng hợp - Phòng Đào tạo Đại học     - Phòng Đào tạo Sau đại học - Phòng Khảo thí  - Phòng Hợp tác quốc tế - Phòng Khoa học – Công nghệ - Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên - Phòng Tài vụ - Phòng Tổ chức – Cán bộ     - Phòng Quản trị thiết bị - Trạm Y tế - Trung tâm dịch vụ - Trung tâm Thư viện Thông tin -  Thư viên - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 16/ Hoạt động Công đoàn đảm bảo đời sống tinh thần của Thầy/Cô. IV. Sự hài lòng trong công việc           17/ Thầy/Cô hài lòng với: - Công việc hiện tại - Sự công bằng của lãnh đạo đơn vị - Sự dân chủ trong đơn vị - Sự đoàn kết trong đơn vị  18/ Vị trí việc làm được giao phù hợp với năng lực của Thầy/Cô.  19/ Thầy/Cô sẽ gắn bó công tác lâu dài tại đơn vị.  Các câu hỏi/nội dung trên được lấy ý kiến đánh giá theo 5 mức độ từ 1 đến 5: 1. Hoàn toàn không đồng ý  2. Không đồng ý    3. Phân vân    4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý   6.2. Tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát: Kết quả khảo sát được thống kê và thể hiện ở bảng 6.1 và hình 6.1 dưới đây: 



3 Bảng6.1. Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá phản hồi giáo viên  về môi trường làm việc STT Nội dung đánh giá ĐV Mức độ đánh giá và tỷ lệ Tổng I. Chế độ chính sách  1 2 3 4 5   1 Chính sách lương thưởng, phúc lợi và an sinh thể hiện rõ ràng, công khai, minh bạch. Phiếu 19 1 4 12 13 49 % 38.78 2.04 8.16 24.49 26.53 100 2 Chế độ phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi và an sinh được triển khai đúng quy định. Phiếu 21 1 3 13 11 49 % 42.86 2.04 6.12 26.53 22.45 100 3 Thu nhập tăng thêm phù hợp với năng lực và sự đóng góp trong hoàn thành công việc của Thầy/Cô. Phiếu 18 2 11 12 6 49 % 36.73 4.08 22.45 24.49 12.24 100 4 Thầy/Cô hài lòng về mức độ khen thưởng trong các ngày lễ, tết, thành tích cá nhân. Phiếu 21 0 8 12 8 49 % 42.86 0 16.33 24.49 16.33 100 5 Thầy/Cô được tham gia và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ. Phiếu 16 0 0 7 26 49 % 32.65 0 0 14.29 53.06 100 6 Chính sách dành cho công tác đào tạo/bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu chuyên môn của công việc. Phiếu 18 1 6 14 10 49 % 36.73 2.04 12.24 28.57 20.41 100 7 Thầy/Cô được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ giảng dạy. Phiếu 14 0 3 10 22 49 % 28.57 0 6.12 20.41 44.90 100 8 Các tiêu chí, quy trình bổ nhiệm được công bố rõ ràng, công khai, minh bạch.  Phiếu 20 1 3 11 14  49 % 40.82 2.04 6.12 24.45 28.57  100 9 Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp khách quan, công bằng. Phiếu 19 2 8 15 5 49 % 38.78 4.08 16.33 30.61 10.20 100  II.Cơ sở vật chất và trang thiết bị          10 Phương tiện phục vụ giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo.  Phiếu 22 1 6 14 6 49 % 44.90 2.04 12.24 28.57 12.24 100 11 Thiết bị thí nghiệm/thực hành đáp ứng Phiếu` 17 1 21 7 3 49 



4 STT Nội dung đánh giá ĐV Mức độ đánh giá và tỷ lệ Tổng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu.  % 34.69 2.04 42.86 14.29 6.12 100 12 Phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ nội quy, hướng dẫn, quy định an toàn và thiết bị bảo hộ lao động .  Phiếu 18 2 6 14 9 49 % 36.73 4.08 12.24 28.57 18.37 100 13 Tài liệu trong thư viện đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu. Phiếu 17 3 13 12 4 49 % 34.69 6.12 26.53 24.49 8.16 100 14 Hệ thống wifi, internet hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu công việc.  Phiếu 15 8 15 6 5 49 % 30.61 16.33 30.61 12.24 10.20 100  III.  Các hoạt động hỗ trợ        15 Thầy/Cô hài lòng với chất lượng hỗ trợ của các đơn vị sau đây:         Phòng Hành chính tổng hợp Phiếu 20 0 6 15 8 49 % 40.82 0.00 12.24 30.61 16.33 100  Phòng Đào tạo Đại học Phiếu 16 2 9 16 6 49 % 32.65 4.08 18.37 32.65 12.24 100  Phòng Đào tạo Sau đại học Phiếu 17 0 3 12 17 49 % 34.69 0.00 6.12 24.49 34.69 100  Phòng Khảo thí Phiếu 20 0 7 15 7 49 % 40.82 0.00 14.29 30.61 14.29 100  Phòng hợp tác quốc tế Phiếu 20 0 5 15 9 49 % 40.82 0.00 10.20 30.61 18.37 100  Phòng Khoa học- Công nghệ Phiếu 20 0 5 15 9 49 % 40.82 0.00 10.20 30.61 18.37 100  Phòng Công tác chính trị sinh viên Phiếu 20 1 4 14 10 49 % 40.82 2.04 8.16 28.57 20.41 100 



5 STT Nội dung đánh giá ĐV Mức độ đánh giá và tỷ lệ Tổng  Phòng Tài vụ Phiếu 20 1 6 15 7 49 % 40.82 2.04 12.24 30.61 14.29 100  Phòng Tổ chức cán bộ Phiếu 21 0 3 16 9 49 % 42.86 0.00 6.12 32.65 18.37 100  Phòng Quản trị thiết bị Phiếu 20 0 6 16 7 49 % 40.82 0.00 12.24 32.65 14.29 100 Trạm Y tế Phiếu 20 0 6 17 6 49  % 40.82 0.00 12.24 34.69 12.24 100  Trung tâm dịch vụ  Phiếu 15 0 10 16 8 49 % 30.61 0.00 20.41 32.65 16.33 100  TT thư viện thông tin-thư viện  Phiếu 22 0 4 17 6 49 % 44.90 0.00 8.16 34.69 12.24 100   Trung tâm ngoại ngữ tin học  Phiếu 18 0 7 17 7 49 % 36.73 0.00 14.29 34.69 14.29 100 16 Hoạt động Công đoàn đảm bảo đời sống tinh thần của Thầy/Cô. Phiếu 17 0 8 16 8 49 % 34.69 0.00 16.33 32.65 16.33 100  IV.  Sự hài lòng trong công việc        17 Thầy/Cô hài lòng với:        Công việc hiện tại Phiếu 16 2 8 12 11 49 % 32.65 4.08 16.33 24.49 22.45 100 



STT Nội dung đánh giáSự công bằng của lãnh đạo đơn vSự dân chủ trong đơn vị Sự đoàn kết trong đơn vị 18 Vị trí việc làm được giao phù hnăng lực của Thầy/Cô   19 Thầy/Cô sẽ gắn bó công tác lâu dài tđơn vị  Trung bình    Hình 6.1 Biểu đồ biểu diễn k37.73 1.870510152025303540 1 2 6 ội dung đánh giá ĐV Mức độ đánh giá vo đơn vị Phiếu 19 1 5 % 38.78 2.04 10.20 Phiếu 17 1 7 % 34.69 2.04 14.29  Phiếu 19 0 7 % 38.78 0.00 14.29 c giao phù hợp với Phiếu 20 1 5 % 40.82 2.04 10.20 n bó công tác lâu dài tại Phiếu 15 0 9 % 30.61 0.00 18.37 Trung bình % 37.73 1.87 13.82 n kết quả khảo sát của giáo viên về môi trường làm vi13.82 26.65 19.943 4 5ức độ đánh giá và tỷ lệ Tổng 12 12 49  24.49 24.49 100 10 14 49  20.41 28.57 100 13 10 49  26.53 20.41 100 11 12 49  22.45 24.49 100 8 17 49  16.33 34.69 100  26.65 19.94 100  ng làm việc 19.94 12345



7 Kết quả khảo sát đánh giá về môi trường làm việc cho thấy có khoảng37% giáo viên chưa hoàn toàn đồng ý về môi trường làm việc và nghiên cứu khoa học; còn lại khoảng 14%giáo viên còn đang phân vân, khoảng 20% giáo viên là hoàn toàn đồng ý . Cụ thể: trong bảng 6.1 và hình 6.1 cho thấy gần 40% giáo viên hoàn toàn không đồng ý với chất lượng hỗ trợ các đơn vị.  Các ý kiến không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với các nội dung khảo sát chiếm tỷ lệ khá lớn trên tổng số ý kiến phản hồi cho thấy Nhà trường và Ban chủ nhiệm Khoa cần lưu ý, làm rõ nguyên nhân và tìm hướng khắc phục. 7. Kiến nghị cải tiến, nâng cao chất lượng về môi trường làm việc Tỷ lệ các ý kiến hoàn toàn không đồng ý và không đồng ý với các nội dung khảo sát chiếm khoảng 19% tổng số ý kiến phản hồi cần được Ban chủ nhiệm khoa và các đơn vị chức năng liên quan trong Trường coi trọng, sớm làm sáng tỏ. Trong biểu mẫu khảo sát các đợt sau, cần bổ sung thêm mục ý kiến thêm/ý kiến khác (nếu có) đề người tham gia trình bày ngắn gọn các nội dung liên quan đến việc không đồng ý/hoàn toàn không đồng ý với các nội dung triển khai khảo sát về công tác kiểm tra, đánh giá. Trong các buổi đối thoại với giáo viên, các buổi họp Hội nghị Cán bộ viên chức toàn trường, Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Phòng/Khoa/Ban cần cầu thị, lắng nghe các ý kiến góp ý, phản biện của giáo viên về môi trường làm việc, giảng dạy và nghiên cứu; tiếp thu các ý kiến góp ý và thực hiện cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng của các Phòng ban trong đơn vị Nhà trường.  Trưởng khoa                  Người báo cáo     Trần Thùy Dương                                                               Tạ Thị Thu Hường    



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ THƯ VIỆN, CƠ SỞ VẬT CHẤT, QUY CHẾ-CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ, HỖ TRỢ Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 1. Mục đích Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, triển khai tốt hơn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Nhà trường tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên Thư viện, cơ sở vật chất, quy chế-chính sách xã hội và chất lượng phục vụ, hỗ trợ của ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ. 2. Đối tượng  Tất cả sinh viên có tham gia học tập ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ. 3. Nội dung Nội dung khảo sát bao gồm 58 câu hỏi về 07 nội dung chính: - Chất lượng phục vụ của Thư viện; - Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học; - Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm; - Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học; - Mức độ triển khai thông tin và và thực hiện quy chế đào tạo; - Công tác thực hiện chính sách xã hội; - Chất lượng phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường Các ý kiến phản hồi về sự hài lòng của sinh viên được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 như sau: 1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Phân vân 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý 4. Thời gian khảo sát Học kì 1 năm học 2019 - 2020 (từ ngày ……/5/2019 đến ngày ……/5/2019) 5. Phương pháp khảo sát Tổ chức lấy ý kiến trực tuyến theo kế hoạch khảo sát. 



6. Tổng số phiếu khảo sát Tổng số phiếu lấy ý kiến phsát của toàn Trường (tất cả các chương tr7. Thống kê, phân tích kết quCác phiếu khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi từ sinTrắc địa – Bản đồ về thư viện, cvụ, hỗ trợ đã được tiến hành thnhóm tác giả trình bày ngay dư7.1. Về chất lượng phục vụ của ThPhần này, sinh viên khảo sát lấy ý kiến phản hồi theo 4 phần chính với 20 câu hỏi, kết quả khảo sát được thể hiện trong bảng 7.1.Bảng 7.1. Kết quả khảo sát từ sinh viTT Nội dung đánh giáI.1 Cơ sở vật chất và trang thi1 Phòng đọc của Thư viện đáp diện tích, chỗ ngồi 2 Phòng đọc của Thư việmát, đủ ánh sáng 3 Hệ thống trang thiết bịứng yêu cầu 4 Các trang thiết bị của Thư vihiệu quả 5 Website của Thư viện dễ6 Các phần mềm tra cứu tài li Hình 7.1. Tỷ lệ mức độ h0.010.020.030.040.050.0 16.5 6.10.8 0.04.246.741.8Hoàn toàn không đồng ýn phản hồi từ sinh viên là 261 phiếu trong tổng scác chương trình đào tạo) chiếm tỷ lệ 13.41%. t quả khảo sát ếu khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên đang theo hện, cơ sở vật chất, quy chế - chính sách xã hội vành thống kê, xử lý và đánh giá. Kết quả thống kế, phân tích đưới đây. ợng phục vụ của Thư viện ảo sát lấy ý kiến phản hồi theo 4 phần chính với 20 câu hỏi, kết quả ợc thể hiện trong bảng 7.1. ảng 7.1. Kết quả khảo sát từ sinh viên về chất lượng phục vụ của Thdung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �à trang thiết bị của Thư viện n đáp ứng yêu cầu về 17 2 11 1226,5 0,8 4,2 46,7ện đảm bảo thoáng 16 0 8 1256,1 0,0 3,1 47,9ị của Thư viện đáp 14 1 15 1215,4 0,4 5,7 46,4a Thư viện sử dụng có 13 1 13 1235,0 0,4 5,0 47,1ễ khai thác 12 0 19 1214,6 0,0 7,3 46,4u tài liệu dễ sử dụng 12 3 17 1224,6 1,1 6,5 46,7ỷ lệ mức độ hài lòng của SV về CSVC và trang thiết bị của Th2 3 4 55.4 5.0 4.60.0 0.4 0.4 0.03.1 5.7 5.0 7.347.9 46.4 47.1 46.442.9 42.1 42.5 41.8Không đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ýng số 1.946 phiếu khảo  viên đang theo học ngành Kỹ thuật ội và chất lượng phục ết quả thống kế, phân tích được ảo sát lấy ý kiến phản hồi theo 4 phần chính với 20 câu hỏi, kết quả ợng phục vụ của Thư viện Điểm đánh giá ài lòng (%) 

� � 122 109 4.16 46,7 41,8 125 112 4.21 47,9 42,9 121 110 4.20 46,4 42,1 123 111 4.22 47,1 42,5 121 109 4.21 46,4 41,8 122 107 4.18 46,7 41,0  ết bị của Thư viện 64.6 1.1 6.546.741.0Hoàn toàn đồng ý



TT Nội dung đánh giáI.2 Nguồn tài liệu của Thư vi7 Tài liệu học tập Tiếng việ8 Tài liệu học tập tiếng nướcầu 9 Tài liệu tham khảo tiếng Vicầu 10 Tài liệu tham khảo tiếng nưyêu cầu 11 Tài liệu trong các phòng sắp xếp gọn gàng, dễ tìm12 Thông tin tra cứu tư liệu đ13 Tài liệu điện tử của Thư vicầu sử dụng Hình 7.2. Tỷ lệ mức độ hI.3 Các quy định của Thư vi14 Hướng dẫn sử dụng Thư vi15 Quy định về thời gian mư16 Quy định về số lượng tài lihợp lý 17 Quy định về giờ mở/đóng cđọc hợp lý 0.010.020.030.040.050.0 7 84.6 4.20.0 0.85.7 8.447.9 46.441.8Hoàn toàn không đồng ýdung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �ư viện ệt đáp ứng yêu cầu 12 0 15 1254,6 0,0 5,7 47,9ớc ngoài đá ứng yêu 11 2 22 1214,2 0,8 8,4 46,4ng Việt đáp ứng yêu 11 1 10 1294,2 0,4 3,8 49,4ng nước ngoài đáp ứng 11 1 23 1234,2 0,4 8,8 47,1u trong các phòng đọc tự chọn được tìm 11 2 13 1264,2 0,8 5,0 48,3u đầy đủ, rõ ràng 12 0 12 1254,6 0,0 4,6 47,9a Thư viện đáp ứng nhu 11 2 16 1224,2 0,8 6,1 46,7ỷ lệ mức độ hài lòng của sinh viên về nguồn tài liệu của Thư viện ng Thư viện rõ ràng 11 1 13 1274,2 0,4 5,0 48,7i gian mượn tài liệu phù hợp 12 1 9 1274,6 0,4 3,4 48,7ng tài liệu được mượn 11 3 12 1234,2 1,1 4,6 47,1/đóng cửa phục vụ bạn 10 1 13 1243,8 0,4 5,0 47,59 10 11 124.2 4.2 4.2 4.60.4 0.4 0.8 0.08.4 3.8 8.8 5.0 4.646.4 49.4 47.1 48.3 47.940.2 42.1 39.5 41.8Không đồng ý Phân vân Đồng ý Điểm đánh giá ài lòng (%) 

� � 125 109 4.22 47,9 41,8 121 105 4.18 46,4 40,2 129 110 4.25 49,4 42,1 123 103 4.17 47,1 39,5 126 109 4.23 48,3 41,8 125 112 4.25 47,9 42,9 122 110 4.22 46,7 42,1 ệu của Thư viện 127 109 4.23 48,7 41,8 127 112 4.25 48,7 42,9 123 112 4.23 47,1 42,9 124 113 4.26 47,5 43,3 134.20.86.147.9 46.742.9 42.1Hoàn toàn đồng ý



TT Nội dung đánh giáHình 7.3. Tỷ lệ mức độ hI.4 Chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân vi18 Cán bộ, nhân viên Thư vivụ tốt 19 Cán bộ, nhân viên Thư vihiệu quả 20 Cán bộ nhân viên Thư vichuyên môn, nghiệp vụ tHình 7.4. Tỷ lệ mức độ h0.010.020.030.040.050.0 144.2 0.4 5.0 48.7 41.8Hoàn toàn không đồng ý0.010.020.030.040.050.060.0 184.2 0.4 6.5 45.6Hoàn toàn không đồng ýdung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �ỷ lệ mức độ hài lòng của sinh viên về các quy định của Thợng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện , nhân viên Thư viện có thái độ phục 11 1 17 1194,2 0,4 6,5 45,6, nhân viên Thư viện hỗ trợ bạn đọc 12 0 16 1234,6 0,0 6,1 47,1nhân viên Thư viện có trình độ tốt 12 1 6 1324,6 0,4 2,3 50,6ỷ lệ mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện 15 164.6 4.2 3.80.4 1.1 0.43.4 4.648.7 47.142.9 42.9Không đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ý19 204.6 4.60.0 0.46.1 2.345.6 47.143.3 42.1Không đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ýĐiểm đánh giá ài lòng (%) 

� �  ề các quy định của Thư viện 119 113 4.23 45,6 43,3 123 110 4.22 47,1 42,1 132 110 4.25 50,6 42,1  ợng phục vụ của cán bộ, 170.4 5.0 47.5 43.3Hoàn toàn đồng ý50.6 42.1Hoàn toàn đồng ý



Kết quả thống kê các ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ của Thư viện ở bảng 7.1 cho thấy, về cơ sở vật chất và trang thiết bị của Thư viện tỷ lệ khảo sát hoàn toàn không hài lòng từ 4.6% đến 6.5% ý kiến, ý kiến phân vân từ 3.1 đến 7.3%.  Mức điểm trung bình đạt 4.1 đến 4.22 điểm. Trong đó điểm thấp nhất là câu hỏi số 1 đạt 4.16 điểm và điểm cao nhất là 4.22 điểm. Về các nguồn tài liệu của Thư viện, mức điểm 4 dao động từ 46.4 đến 49.4%, mức điểm 5 từ 39.5 đến 42.9 điểm. Trong đó câu số 12 có điểm trung bình cao nhất đạt 4.25 điểm.  Về các quy định của Thư viện, ý kiến phản hồi của sinh viên cho thấy. Tuy vẫn còn có ý kiến hoàn toàn không hài lòng (từ 3.8 đến 4.6%) và phân vân (từ 3.4 đến 5.0%). Nhưng tỷ lệ ý kiến đồng ý ở mức cao từ 47.1 đến 48.7%. Và tỷ lệ này cho ý kiến hoàn toàn đồng ý là 41.8 đến 43.3%. (hình 7.3).  Về chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện mức điểm 4 vẫn chiếm ưu thế (từ 45.6 % đến 50.6%), mức5 đạt từ 42.1% đến 43.3%. Mức điểm 1 đến 3 vẫn còn dao động từ 0.00% đến 6.5% (hình 7.4). 7.2. Về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học Đối với hệ thống trang thiết bị dạy học sinh viên khảo sát lấy ý kiến phản hồi về mức độ đáp ứng với 04 câu hỏi, kết quả khảo sát được thể hiện trong bảng 7.2. Bảng 7.2. Kết quả khảo sát từ SV về mức độ đáp ứng của hệ thống TTB dạy học TT Nội dung đánh giá Số phiếu Điểm đánh giá Tỷ lệ mức độ hài lòng (%) 
� � � � � 21 Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các giảng đường, phòng học đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo 13 7 17 122 102 4.12 5,0 2,7 6,5 46,7 39,1 22 Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các phòng thí nghiệm và thực hành đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và NCKH 11 5 17 131 97 4.14 4,2 1,9 6,5 50,2 37,2 23 Trang thiết bị dạy và học được đảm bảo về chất lượng 12 6 14 124 105 4.16 4,6 2,3 5,4 47,5 40,2 24 Trang thiết bị dạy và học được sử dụng có hiệu quả 10 4 11 136 100 4.20 3,8 1,5 4,2 52,1 38,3 Phản hồi về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học cho thấy mức điểm 4 dao động 46.7% đến 52.1%. Ở mức 5 đạt từ 37.2% đến 40.2%. Điểm đánh giá thấp nhất là ở câu hỏi số 21. Điểm từ 1 đến 3 ở câu hỏi này chiếm tới 14.2 %. 



Hình 7.5. Tỷ lệ mức độ hài lòng c7.3. Về mức độ đáp ứng của hệ thống phnghiệm Trong phần này sinh viên khkết quả khảo sát được thể hiện trong bảng 7.3.Bảng 7.3. Kết quả khảo sát từ SV về mức độ đáp ứng của hệ thống phđưTT Nội dung đánh giá25 Giảng đường có nội quy, phòng thhành/thí nghiệm có đầy đdẫn, quy định an toàn và thi26 Hệ thống phòng học, giyêu cầu về số lượng, diện tích, ch27 Hệ thống phòng thực hành/thí nghiứng yêu cầu về số lượng, di28 Các phòng học, giảng đưhành, thí nghiệm đảm bánh sáng, yên tĩnh 29 Hệ thống phòng học, githực hành, thí nghiệm đưthuận tiện 30 Người học được cán bộ/chuyên viên hưdẫn thực hành, thí nghicương chi tiết học phần 0.010.020.030.040.050.060.0 215.0 2.7 6.5 46.7 39.1Hoàn toàn không đồng ý ài lòng của SVvề mức độ đáp ứng của trang thiết bị dạy họcề mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thày sinh viên khảo sát lấy ý kiến phản hồi về mức độ đáp ứng với 06 câu hỏi, ợc thể hiện trong bảng 7.3. ảng 7.3. Kết quả khảo sát từ SV về mức độ đáp ứng của hệ thống phđường, phòng thực hành, thí nghiệm ội dung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �i quy, phòng thực y đủ nội quy, hướng nh an toàn và thiết bị bảo hộ LĐ 11 1 15 1264,2 0,4 5,7 48,3c, giảng đường đáp ứng n tích, chỗ ngồi 11 5 15 1304,2 1,9 5,7 49,8c hành/thí nghiệm đáp ng, diện tích 12 7 16 1244,6 2,7 6,1 47,5ng đường, phòng thực m bảo thoáng mát, đủ 11 6 18 1264,2 2,3 6,9 48,3c, giảng đường, phòng m được bố trí hợp lý, 10 5 20 1253,8 1,9 7,7 47,9/chuyên viên hướng c hành, thí nghiệm đầy đủ theo đề  9 2 15 1303,4 0,8 5,7 49,822 234.2 4.6 3.81.9 2.36.5 5.450.2 47.537.2 40.2Không đồng ý Phân vân Đồng ý  ề mức độ đáp ứng của trang thiết bị dạy học òng thực hành, thí ảo sát lấy ý kiến phản hồi về mức độ đáp ứng với 06 câu hỏi, ảng 7.3. Kết quả khảo sát từ SV về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng Điểm đánh giá ài lòng (%) 

� � 126 108 4.22 48,3 41,4 130 100 4.16 49,8 38,3 124 102 4.14 47,5 39,1 126 100 4.14 48,3 38,3 125 101 4.16 47,9 38,7 130 105 4.23 49,8 40,2 241.5 4.2 52.1 38.3Hoàn toàn đồng ý



Hình 7.6. Tỷ lệ mức độ hài lòng chọc, giảng đ Kết quả khảo sát ý kiến thống phòng học, giảng đường, phbình ở mỗi câu hỏi dao động trong khoảng từ 4.14 điểm đến 4.23 điểm. Tuy nhihoàn toàn không đồng ý, không đồng ý vẫn c7.4. Về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiếVề mức độ đáp ứng của trang thiết bị tin học, sinh vi05 câu hỏi, kết quả khảo sát đưBảng 7.4. Kết quả khảo sát từ SV về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin họcTT Nội dung đánh giá31 Hệ thống trang thiết bịthiết bị mạng, kết nối wifi, máy chiin,…) đủ để hỗ trợ hiệu qudạy và học 32 Hệ thống trang thiết bịphần mềm chuyên dụng có bđể hỗ trợ hiệu quả cho các hocứu khoa học 33 Hệ thống trang thiết bịphầm mềm quản lý có bhỗ trợ cho các hoạt động qu34 Hệ thống wifi, internet hođáp ứng nhu cầu công vi35 Các cán bộ/chuyên viên chuyên trách phòng máy, phòng cơ sở vật chkịp thời  0.010.020.030.040.050.0 25 264.2 4.20.4 1.95.7 5.748.341.4Hoàn toàn không đồng ý ài lòng của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống phọc, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm ết quả khảo sát ý kiến cho thấy sinh viên khá hài lòng về mức độ đáp ứng của hệ ờng, phòng thí nghiệm, thực hành được thể hiện qua điểm trung ở mỗi câu hỏi dao động trong khoảng từ 4.14 điểm đến 4.23 điểm. Tuy nhiồng ý, không đồng ý vẫn còn cao từ 10% trở lên. ề mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học ề mức độ đáp ứng của trang thiết bị tin học, sinh viên được khảo sát lấy ý phản hồi với ược thể hiện trong bảng 7.4. ảng 7.4. Kết quả khảo sát từ SV về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin họcdung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �ị tin học (máy tính, i wifi, máy chiếu, máy u quả các hoạt động 11 7 23 1224,2 2,7 8,8 46,7ị tin học (máy tính, ng có bản quyền…) đủ cho các hoạt động nghiên 10 9 17 1313,8 3,4 6,5 50,2ị tin học (máy tính, n lý có bản quyền…) đủ để ng quản lý 10 4 19 1313,8 1,5 7,3 50,2ng wifi, internet hoạt động ổn định và u công việc 9 13 22 1223,4 5,0 8,4 46,7viên chuyên trách phòng t chất hỗ trợ người học 10 2 22 1263,8 0,8 8,4 48,326 27 28 294.6 4.2 3.82.7 2.3 1.95.7 6.1 6.9 7.749.8 47.5 48.3 47.938.3 39.1 38.3 38.7Không đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ý  ề mức độ đáp ứng của hệ thống phòng ề mức độ đáp ứng của hệ ợc thể hiện qua điểm trung ở mỗi câu hỏi dao động trong khoảng từ 4.14 điểm đến 4.23 điểm. Tuy nhiên tỷ lệ ý kiến ợc khảo sát lấy ý phản hồi với ảng 7.4. Kết quả khảo sát từ SV về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học Điểm đánh giá ài lòng (%) 

� � 122 98 4.11 46,7 37,5 131 94 4.11 50,2 36,0 131 97 4.15 50,2 37,2 122 95 4.08 46,7 36,4 126 101 4.17 48,3 38,7 303.4 0.8 5.749.840.2Hoàn toàn đồng ý



Hình 7.7. Tỷ lệ mức độ hài lòng cỞ nội dung này, câu hỏi số 34 có điểm trung kiến hoàn toàn không hài lòng, không hài lòng ho4.17 điểm) cho thấy, cán bộ/chuytrợ người học kịp thời.  7.5. Về mức độ triển khai thông tin vĐối với mức độ triển khai thông tin vphản hồi với 08 câu hỏi, kết quả khảo sát đBảng 7.5. Kết quả khảo sát lấy ýtin và thTT Nội dung đánh giá36 Thông tin ĐT (quy chế, chương trkế hoạch học tập, thời khóa biđược cung cấp đầy đủ, kịp th37 Các văn bản hướng dẫn, thông tin đào tđủ, kịp thời được triển khai bcán bộ lớp và qua cổng thông tin đi38 Phòng đào tạo Đại học tổđăng ký khối lượng học tậmở lớp trong học kỳ theo Quy ch39 Chuyên viên phòng đào tạthỏa đáng các thắc mắc vghép lớp, cập nhật và tổng k40 Phòng Đảm bảo chất lượng Giáo dthi hợp lý, tổ chức thi, báo đitheo đúng Quy chế ĐT và Quy trình kh0.010.020.030.040.050.0 31Hoàn toàn không đồng ý  ài lòng của SVvề mức độ đáp ứng của trang thiết bị tin họcỏi số 34 có điểm trung bình thấp nhất, đạt 4.08 điểm. Có tới 16.8% ý àn toàn không hài lòng, không hài lòng hoặc phân vân. Tuy nhiên ểm) cho thấy, cán bộ/chuyên viên chuyên trách phòng máy, phòng cề mức độ triển khai thông tin và thực hiện quy chế đào tạo ối với mức độ triển khai thông tin và thực hiện quy chế đào tạo, sinh viản hồi với 08 câu hỏi, kết quả khảo sát được thể hiện trong bảng 7.5. ảng 7.5. Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về mức độ triển khai thông tin và thực hiện quy chế đào tạo ội dung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �, chương trình đào tạo, i khóa biểu, lịch thi,…) p thời và hiệu quả 9 3 12 3,4 1,1 4,6 50,2n, thông tin đào tạo đầy n khai bằng công văn qua ng thông tin điện tử, email 10 6 15 3,8 2,3 5,7 49,0ổ chức cho sinh viên ập, xếp thời khóa biểu, theo Quy chế đào tạo 9 3 10 3,4 1,1 3,8 50,2ạo Đại học giải quyết c về đăng ký học phần, ng kết điểm thi 9 3 18 3,4 1,1 6,9 49,4ng Giáo dục xếp lịch c thi, báo điểm thi HP khảo thí và Quy trình khảo thí 9 2 13 3,4 0,8 5,0 52,932 33 34Không đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ýề mức độ đáp ứng của trang thiết bị tin học ấp nhất, đạt 4.08 điểm. Có tới 16.8% ý ên ở câu số 35 (đạt ên viên chuyên trách phòng máy, phòng cơ sở vật chất đã hỗ ạo, sinh viên được lấy ý kiến ề mức độ triển khai thông Điểm đánh giá ài lòng (%) 

� � 131 106 4.23 50,2 40,6 128 102 4.17 49,0 39,1 131 108 4.25 50,2 41,4 129 102 4.20 49,4 39,1 138 99 4.21 52,9 37,9 35Hoàn toàn đồng ý



TT Nội dung đánh giá41 Chuyên viên phòng Đảo bdẫn người học đầy đủ các quy đkhảo, kiểm tra điểm thi các 42 Giáo viên chủ nhiệm, giáo vcố vấn học tập giải thích, hưcho SV thực hiện nghiêm túc Quy ch43 Nhà trường tiếp thu góp ý và thchỉnh công tác triển khai thông tin và thquy chế đào tạo sau buổi đHình 7.8. Tỷ lệ mức độ hài lòng cĐiểm trung bình của 8 câu hỏi n4.25 điểm. Trong đó câu hỏi số 38 v7.6. Về công tác thực hiện chính sách xVề phần này, sinh viên được lấy ý kiến phản hồi với 05 câu hỏi, kết quả khảo sát đhiện trong bảng 7.6. Bảng 7.6. Kết quả khảo sát từ sinh viTT Nội dung đánh giá44 Chính sách xã hội được phcác đợt sinh hoạt lớp và Tudân sinh viên 0.010.020.030.040.050.0 36 373.0 3.11.3 0.49.3 9.351.6 51.134.8 36.1Hoàn toàn không đồng ýội dung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �o bảo chất lượng hướng các quy định về phúc m thi các học phần khảo thí 9 4 10 3,4 1,5 3,8 50,2m, giáo vụ khoa/quản sinh, i thích, hướng dẫn, tư vấn n nghiêm túc Quy chế đào tạo 9 3 7 3,4 1,1 2,7 52,9p thu góp ý và thực hiện điều n khai thông tin và thực thi i đối thoại với SV 9 3 16 3,4 1,1 6,1 47,9ài lòng của sinh viên về mức độ triển khai thông hiện quy chế đào tạo ủa 8 câu hỏi này đạt khá cao, dao động trong khoảng từ 4.17 điểm đến ểm. Trong đó câu hỏi số 38 và 42 đạt điểm cao nhất là 4.25 điểm.  ề công tác thực hiện chính sách xã hội ợc lấy ý kiến phản hồi với 05 câu hỏi, kết quả khảo sát đảng 7.6. Kết quả khảo sát từ sinh viên về công tác thực hiện chính sách xội dung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)

� � � �c phổ biến đầy đủ vào p và Tuần sinh hoạt công 9 1 12 1413,4 0,4 4,6 54,038 39 40 41 423.0 3.3 2.7 3.2 2.80.7 0.9 1.1 0.8 1.09.2 10.6 9.6 8.9 9.149.8 49.8 50.7 52.337.4 35.4 35.9 34.9Không đồng ý Phân vân Đồng ý Điểm đánh giá ài lòng (%) 
� � 131 107 4.24 50,2 41,0 138 104 4.25 52,9 39,8 125 108 4.23 47,9 41,4 ề mức độ triển khai thông tin và thực ộng trong khoảng từ 4.17 điểm đến  ợc lấy ý kiến phản hồi với 05 câu hỏi, kết quả khảo sát được thể ề công tác thực hiện chính sách xã hội Điểm đánh giá ài lòng (%) 

� � 141 98 4.22 54,0 37,5 42 433.21.0 0.99.1 9.050.7 51.636.4 35.3Hoàn toàn đồng ý



TT Nội dung đánh giá45 Người học được GVCN, giáo vsinh hướng dẫn đầy đủ, nhihiện thủ tục miễn, giảm h46 Người học được GVCN, giáo vsinh hướng dẫn đầy đủbổng khuyến khích học tcấp các học bổng khác 47 Phòng CTCT-SV thông báo, csách đầy đủ, kịp thời và hưhọc về triển khai chính sách xã h48 Nhà trường thực hiện chhội đầy đủ, công bằng hngười học  Hình 7.9. Tỷ lệ mức độ hài lòng cBảng 7.6 và hình 7.9 cho thđược Nhà trường, Khoa Trắc địa giáo viên chủ nhiểm cũng như giáo vhoạt công dân sinh viên. Hướng dẫn, thông báo cho sinh viĐiểm trung bình các câu hỏi ở nội dung nđiểm trung bình khá cao. Tuy nhiên vđồng ý và còn phân vân khi cho ý ki 7.7. Về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của NhVề chất lượng phục vụ, hỗ trợ của Nhdung chính với 10 câu hỏi, kết quả khảo sát đ0.010.020.030.040.050.0 443.4 3.40.4 4.6 54.037.5Hoàn toàn không đồng ýội dung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �c GVCN, giáo vụ khoa/quản , nhiệt tình khi thực m học phí 9 2 9 1373,4 0,8 3,4 52,5c GVCN, giáo vụ khoa/quản ủ quy định về học c tập và thủ tục xin 9 3 14 1323,4 1,1 5,4 50,6SV thông báo, cập nhật chính i và hướng dẫn người n khai chính sách xã hội 10 1 13 1343,8 0,4 5,0 51,3n chế độ chính sách xã ng hằng năm đối với 9 1 15 1323,4 0,4 5,7 50,6ài lòng của sinh viên về công tác thực hiện chính sách xà hình 7.9 cho thấy công tác thực hiện chính sách xã hội đờng, Khoa Trắc địa – Bản đồ quan tâm và giao cho Phòng Công tác CT ư giáo vụ khoa trong các đợt sinh hoạt lóp cũng nhớng dẫn, thông báo cho sinh viên cập nhật đầy đủ vỏi ở nội dung này đạt từ 4.21 điểm đến 4.25 điểm. Đây lình khá cao. Tuy nhiên vẫn còn có một bộ phận nhỏ sinh viên hoàn toàn không à còn phân vân khi cho ý kiến. ợng phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường ợng phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường, sinh viên lấy ý kiến phản hồi trong 2 nội ới 10 câu hỏi, kết quả khảo sát được thể hiện trong bảng 7.7. 45 46 473.4 3.80.8 1.1 0.43.4 5.4 5.052.5 50.6 51.339.8 39.5 39.5Không đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ýĐiểm đánh giá ài lòng (%) 

� � 137 104 4.25 52,5 39,8 132 103 4.21 50,6 39,5 134 103 4.22 51,3 39,5 132 104 4.23 50,6 39,8  ề công tác thực hiện chính sách xã hội đối với sinh viên đã à giao cho Phòng Công tác CT – SV, ụ khoa trong các đợt sinh hoạt lóp cũng như Tuần sinh ập nhật đầy đủ và kịp thời. ạt từ 4.21 điểm đến 4.25 điểm. Đây là mức ên hoàn toàn không ấy ý kiến phản hồi trong 2 nội  483.4 0.4 5.7 50.639.8Hoàn toàn đồng ý



Bảng 7.7. Kết quả khảo sát từ sinh viên về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường TT Nội dung đánh giá Số phiếu Điểm đánh giá Tỷ lệ mức độ hài lòng (%) 
� � � � � VII.1 Các hoạt động hỗ trợ sinh viên 49 Cán bộ nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện với sinh viên 10 0 15 131 105 4.23 3,8 0,0 5,7 50,2 40,2 50 Các khiếu nại (nếu có) của sinh viên luôn được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng 10 2 20 126 103 4.19 3,8 0,8 7,7 48,3 39,5 51 Hoạt động tư vấn học tập đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu 11 0 14 132 104 4.22 4,2 0,0 5,4 50,6 39,8 52 Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng việc làm  đáp ứng được nhu cầu việc làm 10 2 13 130 106 4.23 3,8 0,8 5,0 49,8 40,6 53 Thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được giải quyết kịp thời 10 1 12 136 102 4.22 3,8 0,4 4,6 52,1 39,1 VII.2 Chất lượng dịch vụ của Nhà trường 54 Dịch vụ y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe 9 5 16 129 102 4.19 3,4 1,9 6,1 49,4 39,1 55 Trường có biện pháp để đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho sinh viên (học bổng, việc làm, miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…); 9 0 13 131 108 4.26 3,4 0,0 5,0 50,2 41,4 56 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Trường đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe 9 1 7 138 106 4.27 3,4 0,4 2,7 52,9 40,6 57 Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Trường được thực hiện tốt 9 0 8 138 106 4.27 3,4 0,0 3,1 52,9 40,6 58 Mức độ hài lòng của các bạn về chất lượng phục vụ, hỗ trợ các Phòng/Ban/Trung tâm/Đoàn thể sau            a Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 6 2 14 130 109 4.28 2,3 0,8 5,4 49,8 41,8 b Phòng Đào tạo Đại học 8 1 16 130 106 4.25 3,1 0,4 6,1 49,8 40,6 c Phòng Kế hoạch tài chính 7 3 11 136 104 4.25 2,7 1,1 4,2 52,1 39,8 d Phòng Khoa học - công nghệ 7 3 11 137 103 4.25 2,7 1,1 4,2 52,5 39,5 e Phòng Hợp tác quốc tế 6 0 16 136 103 4.26 2,3 0,0 6,1 52,1 39,5 f Phòng Công tác chính trị - Sinh viên 5 2 14 127 113 4.31 1,9 0,8 5,4 48,7 43,3 g Phòng Cơ sở vật chất 7 3 22 122 107 4.22 2,7 1,1 8,4 46,7 41,0 h Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp 6 2 18 134 101 4.23 2,3 0,8 6,9 51,3 38,7 i Trạm Y tế 5 4 26 123 103 4.21 1,9 1,5 10,0 47,1 39,5 j Trung tâm Dịch vụ 5 4 23 130 99 4.20 



TT Nội dung đánh giák Trung tâm Thông tin - Thư vil Trung tâm Ngoại ngữ - Tin hm Đoàn Thanh niên - Hội sinh vin Giáo viên chủ nhiệm o Cố vấn học tập p Giáo vụ Khoa/Quản sinh  Từ câu hổi 49 đến câu 58 cho thlệ từ 88.5% trở lên. Tuy nhiên câu 50 và 54 tvà 11.4%). Hình 7.10. Tỷ lệ mức độ h0.010.020.030.040.050.0 49Hoàn toàn không đồng ýội dung đánh giá Số phiếu Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
� � � �1,9 1,5 8,8 49,8Thư viện 5 4 10 1361,9 1,5 3,8 52,1Tin học 7 2 15 1392,7 0,8 5,7 53,3ội sinh viên 4 3 23 1231,5 1,1 8,8 47,16 2 10 1172,3 0,8 3,8 44,84 2 14 1311,5 0,8 5,4 50,2ụ Khoa/Quản sinh 5 1 15 1321,9 0,4 5,7 50,6n câu 58 cho thấy, tỷ lệ ý kiến phản hồi đồng ý và hoàn toàn lên. Tuy nhiên câu 50 và 54 tỷ lệ ý kiến ở thang điểm 1 đến 3 vẫn cao (chiỷ lệ mức độ hài lòng về các hoạt động hỗ trợ sinh vi50 51 52Không đồng ý Phân vân Đồng ý Điểm đánh giá ài lòng (%) 

� � 49,8 37,9 136 106 4.28 52,1 40,6 139 98 4.22 53,3 37,5 123 108 4.26 47,1 41,4 117 126 4.36 44,8 48,3 131 110 4.31 50,2 42,1 132 108 4.29 50,6 41,4 ng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm tỷ n cao (chiếm 12.3%  ề các hoạt động hỗ trợ sinh viên 53Hoàn toàn đồng ý



 Hình 7.12. Tỷ lệ mức độ hPhòng/Ban/Trung tâm/ Về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của các Phđộ hài long đối với Giáo viên chdịch vụ là đơn vi đạt điểm trung bgiá hoàn toàn không đồng ý, Không đồng ý v8. Kết luận và kiến nghị 0.010.020.030.040.050.0 54Hoàn toàn không đồng ý0.010.020.030.040.050.0 58a 58b 58c 58d 58eHoàn toàn không đồng ý Không đồng ýỷ lệ mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ, hỗ trợ các Phòng/Ban/Trung tâm/Đoàn thể  ợng phục vụ, hỗ trợ của các Phòng/Ban/Trung tâm/ Đoàn thên chủ nhiệm đạt điểm trung bình cao nhất (4.3ạt điểm trung bình thấp nhất, chỉ đạt 4.21 điểm vì có tới 12.2% ý kiến đánh ồng ý, Không đồng ý và phân vân. 55 56 57Không đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ý58e 58f 58g 58h 58i 58j 58k 58l 58m 58nKhông đồng ý Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ý   ợng phục vụ, hỗ trợ các Đoàn thể cho thấy mức ất (4.36 điểm). Trung tâm ới 12.2% ý kiến đánh 58Hoàn toàn đồng ý 0.010.020.030.040.050.058o 58pHoàn toàn đồng ý



8.1. Kết luận Các kết quả thống kê và tính toán trên cơ sở số liệu lấy ý kiến phản hồi trực tuyến cho thấy các thông tin phản hồi có độ tin cậy cao. Số liệu được tính toán biểu diễn cho từng nhóm câu hỏi theo các lĩnh vực khác nhau để đối sánh và sử dụng rõ ràng cho từng nhóm. Từ kết quả thống kê trên, nhóm tác giả có một số kết luậný kiến, phản hồi của sinh viên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ như sau: - Trang thiết bị của thư viện hoạt động hiệu quả; - Tài liệu trong các phòng đọc tự chọn được sắp xếp gọn gang, dễ tra cứu, tìm hiểu;  - Giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa đã hỗ trợ tốt cho sinh viên trong việc hướng dẫn đầy đủ các quy định về học bổng nhằm khuyến khích học tập cũng như thủ tục để xin cấp các học bổng khác; - Giáo viên chủ nhiệm, Phòng CTCT- SV, cố vấn học tập đã đem lại sự hài lòng cao nhất đối với sinh viên 8.2. Kiến nghị  Trong phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về: Thư viện, cơ sở vật chất, quy chế, chính sách, chất lượng hỗ trợ qua các danh mục, nhóm danh mục, các mục câu hỏi khác nhau đã cho thất bức tranh toàn thể về cơ sở vật chất, chính sách, chất lượng,… hỗ trợ sinh viên của Nhà trường. Nhiều hạng mục được đáng giá khá cao, tuy nhiên còn nhiều hạng mục, mục được đánh giá thấp cần tập trung xem xét cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo.  - Wedsite của thư viện cần được cải thiện để đem lại sự tiện dụng cho sinh viên trong quá trình sử dụng; - Các tài liệu học tập tiếng nước ngoài cần bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người học; - Nâng cấp hệ thống wifi, internet cần được nâng cấp đẻ hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu tổng hợp trên cơ sở lấy ý kiến phản hồi của đối tượng tham gia ý kiến là sinh viên, cần có sự phân tích đánh giá tổng hợp từ và đối sánh về các đối tượng tham gia vào chương trình đánh giá chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo và có cách nhìn khách quan hơn.  Hà Nội, ngày   tháng 04 năm 2020 TL. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC      Người lập báo cáo      Phạm Trường Sinh Nguyễn Trung Thành 



    



1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày18 tháng6năm2019 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN GIẢNG VIÊN  VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Toàn trường  1. Mục đích khảo sát Lấy ý kiến phản hồi của giảng viênđể làm rõ các vấn đề về môi trường làm việc: - Các vấn đề về chế độ chính sách của Nhà trường có rõ ràng, công khai, minh bạch và đúng quy định; - Mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài liệu, các quy định hướng dẫn và chất lượng phục vụ của Thư việnvới nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên; - Phòng học, hệ thống trang thiết bị tin học và hệ thống trang thiết bị dạy học trên các giảng đường, phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm có đủ và đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác giảng dạy;  - Các hoạt động hỗ trợ của các Phòng, Ban, Trung tâm; - Sự hài lòng của giảng viên về môi trường làm việc tại Nhà trường. 2. Đối tượng khảo sát - Tất cả giảng viên các 07 ngành đào tạo: kỹ thuật mỏ, kỹ thuật tuyển khoáng, kỹ thuật trắc địa bản đồ, kỹ thuật dầu khí, công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng, và kỹ thuật môi trường. 3. Nội dung khảo sát Nội dung khảo sát bao gồm 49câu hỏi liên quan tới 7 nội dung chính như sau: 1. Các vấn đề về chế độ chính sách của Nhà trường; 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài liệu, các quy định hướng dẫn và chất lượng phục vụ của thư viện;  3. Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học; 4. Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác giảng dạy;  5. Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học với công tác giảng dạy của giảng viên; 6. Các hoạt động hỗ trợ của các Phòng, Ban, Trung tâm; 7. Sự hài lòng của giảng viên về môi trường làm việc tại Nhà trường. Các câu hỏi/nội dung trên được lấy ý kiến đánh giá theo 5 mức độ từ 1 đến 5: 1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý3. Phân vân 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý 



2 Các câu hỏi/nội dung khảo sát về mức độ hài lòng được lấy ý kiến đánh giá theo 05 mức độ từ 1 đến 5 1. Rất không hài lòng 2. Không hài lòng     3. Phân vân 4. Hài lòng 5. Rất hài lòng  4. Thời gian khảo sát Triển khai khảo sát, lấy ý kiến trong Học kì 2Năm học 2018 - 2019 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 31/5/2019. 5. Phương pháp khảo sát Tổ chức lấy ý kiến khảo sát trực tuyếnkhi giảng viên hoàn thành chương trình giảng dạy Học kỳ 2 Năm học 2018-2019. Link khảo sát: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K9ZSyDIw3EyWqzDkNo-r1yz00G1pgYVGvWUvYfvMG4pUQ1IzWTI2RFNPSkZDOE5OUk1HQkZUU0dQUi4u  Mẫu in Phiếu khảo sát (Kèm theo phiếu số 6).  6. Tổng số phiếu khảo sát Tổng số phiếu khảo sát thu được (ý kiến phản hồi): 172 phiếu 7. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát 7.1. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát giảng viên về chế độ chính sách của Nhà trường. Kết quả khảo sát được tổng hợp và thống kê ở bảng 7.1và hình7.1.1 và hình 7.1.2dưới đây: Bảng 7.1. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên về các chế độ chính sách của Nhà trường. TT Câu hỏi Nội dung đánh giá về chế độ chính sách ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 1 Chính sách lương thưởng, phúc lợi và an sinh thể hiện rõ ràng, công khai, minh bạch. Phiếu 1 0 12 109 50 4.2 % 0.6 0.0 7.0 63.4 29.1 100 2 Chế độ phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi và an sinh được triển khai đúng quy định. Phiếu 0 1 5 108 58 4.3 % 0.0 0.6 2.9 62.8 33.7 100 3 Thu nhập tăng thêm phù hợp với năng lực và sự đóng góp trong hoàn thành công việc của thầy/cô. Phiếu 0 1 44 91 36 3.9 % 0.0 0.6 25.6 52.9 20.9 100 4 Thầy/cô hài lòng về mức độ khen thưởng trong các dịp lễ, tết hoặc do thành tích cá nhân. Phiếu 0 1 24 103 44 4.1 % 0.0 0.6 14.0 59.9 25.6 100 5 Thầy/cô được tham gia và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ. Phiếu 0 0 1 82 89 4.5 % 0.0 0.0 0.6 47.7 51.7 100 



3 TT Câu hỏi Nội dung đánh giá về chế độ chính sách ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 6 Thầy/ cô được hưởng chính sách dành cho công tác đào tạo/ bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu chuyên môn của công việc. Phiếu 0 2 12 91 67 4.3 % 0.0 1.2 7.0 52.9 39.0 100 7 Thầy/cô được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ giảng dạy. Phiếu 0 3 2 78 89 4.5 % 0.0 1.7 1.2 45.3 51.7 100 8 Các tiêu chí, quy trình bổ nhiệm được công bố rõ ràng, công khai, minh bạch. Phiếu 0 3 7 102 60 4.3 % 0.0 1.7 4.1 59.3 34.9 100 9 Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp ở Trường là khách quan, công bằng. Phiếu % 1 3 14 101 53 4.2 0.6 1.7 8.1 58.7 30.8 100  Trung bình  0.1 0.9 7.8 55.9 35.3 100   Hình 7.1.1.Kết quả khảo sát mức độ hài lòng củagiảng viên vềcác chế độ chính sách của 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.60.0 0.6 0.6 0.6 0.0 1.2 1.7 1.7 1.77.0 2.9 25.6 14.0 0.6 7.0 1.2 4.1 8.163.4 62.8 52.9 59.9 47.7 52.9 45.3 59.3 58.729.1 33.7 20.9 25.6 51.7 39.0 51.7 34.9 30.80.010.020.030.040.050.060.070.0 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH91. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Phân vân 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý0.1 0.97.8 55.935.31. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý3. Phân vân 4. Đồng ý5. Hoàn toàn đồng ý



4 Nhà trường, theo từng câu hỏi. Hình 7.1.2. Mức độ hài lòng của giảng viên về các chế độ chính sách của Nhà trường (số liệu trung bình). Số liệu trong bảng 7.1 và các biểu đồ tỷ lệ mức độ hài lòng hình 7.1.1 và hình 7.1.2 cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng đối với các chế độ chính sách của Nhà trường chủ yếu ở mức 4- Đồng ý, và mức 5- Hoàn toàn đồng ý. Tỷ lệ phiếu đánh giá mức độ hài lòng cao nhất ở mức 4- Đồng ý, dao động trong khoảng 45,3 -63,4%, trung bình là 55,9%; tỷ lệ cao thứ hai là 35,3% với mức đánh giá 5- Hoàn toànđồng ý (dao động từ 20,9 đến 51,7%). Điều này cho thấy các chế độ về chính sách như: lương thưởng, phúc lợi, an sinh, thu nhập tăng thêm, khen thưởng, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như quy trình bổ nhiệm, cơ hội thăng tiến trong Trường đáp ứng tốt với yêu cầu và mức độ hài lòng của giảng viên. Tỷ lệ thấp nhất là mức độ đánh giá 1- Hoàn toàn không đồng ý chiếm tỷ lệ 0,1%; tỷ lệ thấp thứ 2 là mức độ đánh giá 2- Không đồng ý chiếm tỷ lệ 0,9%. Cuối cùng, 7,8% số giảng viên được khảo sát chọn mức đánh giá “Phân vân” (mức 3). Nhà trường cần lưu lý, làm rõ nguyên nhân các cán bộ giảng dạy trong cơ quan chọn mức Không đồng/ Hoàn toàn không đồng ý, hay Phân vân để có những hướng giải quyết và khắc phục. 7.2. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng phục vụ của Thư viện. Kết quả khảo sát được tổng hợp và thống kê ở bảng 7.2 và bình 7.2 dưới đây. Bảng 7.2. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên vể chất lượng phục vụ của Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất. TT câu hỏi Nội dung đánh giá về chất lượng phục vụ của thư viện ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 10 Phòng đọc của Thư viện đáp ứng yêu cầu về diện tích, chỗ ngồi. Phiếu 0 1 24 106 41 4.1 % 0 0.6 14 61.6 23.8 100 11 Phòng đọc của Thư việc đáp bảo thoáng mát, đủ ánh sáng. Phiếu 0 0 8 113 51 4.3 % 0 0 4.7 65.7 29.7 100 12 Hệ thống trang thiết bị của Thư viện đáp ứng yêu cầu Phiếu 0 1 24 102 45 4.1 % 0 0.58 14 59.3 26.2 100 13 Các trang thiết bị của thư viện sử dụng có hiệu quả Phiếu 0 0 30 99 43 4.1 % 0 0 17.4 57.6 25 100 14 Website của Thư viện dễ khai thác Phiếu 0 2 29 101 40 4.0 % 0 1.16 16.9 58.7 23.3 100 15 Các phần mềm tra cứu tài liệu dễ dàng sử dụng Phiếu 0 1 24 102 45 4.1 % 0 0.58 14 59.3 26.2 100 16 Tài liệu học tập tiếng Việt đáp ứng yêu Phiếu 0 3 30 99 40 4.0 



5 TT câu hỏi Nội dung đánh giá về chất lượng phục vụ của thư viện ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 cầu % 0 1.74 17.4 57.6 23.3 100 17 Tài liệu học tập tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu Phiếu 0 11 42 88 31 3.8 % 0 6.4 24.4 51.2 18 100 18 Tài liệu tham khảo tiếng Việt đáp ứng yêu cầu Phiếu 0.0 3.0 32.0 96.0 41.0 4.0 % 0 1.74 18.6 55.8 23.8 100 19 Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu Phiếu 0 8 52 80 32 3.8 % 0 4.65 30.2 46.5 18.6 100 20 Tài liệu trong các phòng đọc tự chọn của Thư viện được gắp xếp gọn gàng, dễ tìm Phiếu 0.0 0.0 13.0 113.0 46.0 4.2 % 0 0 7.56 65.7 26.7 100 21 Thông tin tra cứu tư liệu đầy đủ, rõ ràng Phiếu 0 1 15 111 45 4.2 % 0 0.6 8.7 64.5 26.2 100 22 Tài liệu điện tử của Thư viện đáp ứng nhu cầu sử dụng Phiếu 1 7 36 93 35 3.9 % 0.6 4.6 20.9 54.1 20.3 100 23 Hướng dẫn sử dụng thư viện rõ ràng Phiếu 0 0 7 114 51 4.3 % 0 0 4.1 66.3 29.7 100 24 Quy định về thời gian mượn tài liệu phù hợp Phiếu 0 0 9 117 46 4.2 % 0 0 5.2 68.0 26.7 100 25 Quy định về số lượng tài liệu được mượn hợp lý Phiếu 0 0 10 118 44 4.2 % 0 0 5.81 68.6 25.6 100 26 Quy định về giờ mở/ đóng cửa phục vụ bạn đọc hợp lý Phiếu 0 2 9 105 56 4.3 % 0 1.2 5.2 61.0 32.6 100 27 Cán bộ, nhân viên thư viện có thái độ phục vụ tốt Phiếu 0 0 6 109 57 0 % 0.0 0.0 3.5 63.4 33.1 0.0 28 Cán bộ, nhân viên thư viện hỗ trợ bạn đọc hiệu quả Phiếu 0 0 10 108 54 0 % 0.0 0.0 5.8 62.8 31.4 0.0 29 Cán bộ, nhân viên tư viện có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt Phiếu 0 0 10 111 51 0 % 0.0 0.0 5.8 64.5 29.7 0.0  Trung bình  0.0 1.2 12.2 60.6 26 100 



6 Hình 7.2. Mức độ hài lòng của giảng viênvề chất lượng phục vụ của Thư viện.  Các biểu đồ tỷ lệ mức độ hài lòng trong bảng 7.2 và hình 7.2 cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ của Thư viện Nhà trường chủ yếu ở mức 4- Đồng ý, và mức 5- Hoàn toàn đồng ý. Tỷ lệ phiếu đánh giá mức độ hài lòng cao nhất ở mức 4- Đồng ý, dao động trong khoảng 46,5 -68,6%, trung bình là 60,6%; tỷ lệ cao thứ hai là mức đánh giá 5- Hoàn toànđồng ý,bằng gần một nửa với tỷ lệ đánh giá mức 4, tỷ lệ trung bình 26,0% (dao động từ 18,0 đến 33,1%). Số liệu này cho thấy, giảng viên có mức độ hài lòng caovới chất lượng phục vụ của Thư viện như: cơ sở vật chất, trang thiết bị của Thư viện; nguồn tài liệu tiếng Việt, tiếng nước ngoài, quy định về thời gian, số lượng mượn tài liệu tại thư viên, giờ mở/đóng cửa phục vụ người đọc, cũng như chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện. Tỷ lệ thấp nhất là mức độ đánh giá 1- Hoàn toàn không đồng ý chiếm tỷ lệ 0,03% (dao động 0,0-0,6%); tỷ lệ thấp thứ 2 là mức độ đánh giá 2- Không đồng ý chiếm tỷ lệ 1,2% (0,0%-6,4%).Mức đánh giá 1 và 2 chủ yếu ở các mục câu hỏi về tài liệu học tập, tài liệu tham khảo tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tài liệu điện tử của Thư viện Nhà trường, cũng như thời gian mở/đóng cửa. Mức đánh giá 3- Phân vân có tỷ lệ đánh giá dao động trong khoảng lớn từ 3,5% đến 30,2%, trung bình 12,2%. Theo số liệu thống kê được, Thư viện nhà trường cần có những phương hướng giải quyết, khắc phục để đáp ứng tốt hơn với nhu cầu sử dụng Thư viên phục vụ giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên. 7.3. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát giảng viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học. Kết quả khảo sát được tổng hợp và thống kê ở bảng 7.3 và hình 7.3 dưới đây. Bảng 7.3. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên vể mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 0.0 1.212.260.626.01. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý3. Phân vân 4. Đồng ý5. Hoàn toàn đồng ý



7 TT câu hỏi Nội dung đánh giá về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 30 Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các giảng đường, phòng học đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo Phiếu 0 5 19 104 44 4.1 % 0.0 2.9 11.0 60.5 25.6 100 31 Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các phòng thí nghiệm và thực hành đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học Phiếu 1 9 33 99 30 3.9 % 0.6 5.2 19.2 57.6 17.4 100 32 Trang thiết bị dạy và học được đảm bảo về chất lượng Phiếu 0 8 17 108 39 4.0 % 0.0 4.7 9.9 62.8 22.7 100 33 Trang thiết bị dạy và học được sử dụng có hiệu quả Phiếu 0 3 13 111 45 4.2 % 0.0 1.7 7.6 64.5 26.2 100  Trung bình  0.1 3.6 11.9 61.3 23.0 100  Hình 7.3. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến giảng viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học của Nhà trường. Từ các số liệu thống kê và phân tích ở bảng 7.3 và hình 7.3 cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng đối với mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học của Nhà trường chủ yếu ở mức 4- Đồng ý, và mức 5- Hoàn toàn đồng ý (tổng chiếm 84,3%). Tỷ lệ phiếu đánh giá mức độ hài lòng cao nhất ở mức 4- Đồng ý, dao động trong khoảng 57,6% -64,5%, trung bình là 61,3%; cao gấp hai lần rưỡi tỷ lệ mức đánh giá 5- Hoàn toàn đồng ý (23,0%). Số liệu này cho thấy, giảng viên có mức độ hài lòng cao đối với mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học như: trang thiết bị tại các giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành tương đối đầy đủ về số lượng, và đảm bảo về chất lượng, sử dụng hiệu quả. 0.1 3.611.961.323.01. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý3. Phân vân 4. Đồng ý5. Hoàn toàn đồng ý



8 Tỷ lệ thấp nhất là mức độ đánh giá 1- Hoàn toàn không đồng ý chiếm tỷ lệ 0,1% (dao động 0,0-0,6%); tỷ lệ thấp thứ 2 là mức độ đánh giá 2- Không đồng ý chiếm tỷ lệ 3,6% (1,7%-5,2%). Mức đánh giá 3- Phân vân có tỷ lệ đánh giá dao động trong khoảng từ 7,6% đến 19,2%, trung bình 11,9%. Mức độ đánh giá Không đồng ý chiếm tỷ lệ thấp, nhưng có phiếu đánh giá ở hầu hết các nội dung khảo sát. Nhà trường cần lưu lý, làm rõ nguyên nhân những cán bộ giảng dạy đánh giá không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý để có những hướng khắc phục nhanh chóng và hợp lý. 7.4. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát giảng viên về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm Kết quả khảo sát được tổng hợp và thống kê ở bảng 7.4 và hình 7.4 dưới đây. Bảng 7.4. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên vể mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm. TT câu hỏi Nội dung đánh giá về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 34 Giảng đường có nội quy; Phòng thực hành/ thí nghiệm có đầy đủ nội quy, hướng dẫn, quy định an toàn và thiết bị bảo hộ lao động. Phiếu 0 1 8 107 56 4.3 % 0.0 0.6 4.7 62.2 32.6 100 35 Hệ thống phòng học, giảng đường đáp ứng yêu cầu về số lượng, diện tích, chỗ ngồi Phiếu 0 2 16 110 44 4.1 % 0.0 1.2 9.3 64.0 25.6 100 36 Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng yêu cầu về số lượng, diện tích Phiếu 0 3 34 94 41 4.0 % 0.0 1.7 19.8 54.7 23.8 100 37 Các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng, yên tĩnh. Phiếu 0 2 17 108 45 4.1 % 0.0 1.2 9.9 62.8 26.2 100 38 Hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm được bố trí hợp lý, thuận tiện. Phiếu 0 4 23 105 40 4.1 % 0.0 2.3 13.4 61.0 23.3 100 39 Người học được cán bộ/ chuyên viên hướng dẫn thực hành, thí nghiệm đầy đủ theo đề cương chi tiết học phần Phiếu 0 0 9 110 53 4.3 % 0.0 0.0 5.2 64.0 30.8 100  Trung bình  0 1.2 10.4 61.4 27.0 100 



9 Hình 7.4. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến giảng viên về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm. Từ các số liệu thống kê và phân tích ở bảng 7.4 và hình 7.4 cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng đối với mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học của Nhà trường chủ yếu ở mức 4- Đồng ý, và mức 5- Hoàn toàn đồng ý (tổng chiếm 88,4%). Tỷ lệ phiếu đánh giá mức độ hài lòng cao nhất ở mức 4- Đồng ý, dao động trong khoảng 54,7% -64,0%, trung bình là 61,4%. Tỷ lệ phiếu đánh giá mức độ hài lòng cao thứ 2 là mức đánh giá 5- Hoàn toàn đồng ý là 27,0%; cao gần gấp 3 lần tỷ lệ phiếu đánh giá mức 3- Phân vân (10,4%). Số liệu này cho thấy, giảng viên có mức độ hài lòng cao đối với mức độ đáp ứng củahệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của Trường cả về diện tích phòng, số lượng, các yếu tố ánh sáng, yên tĩnh, và sự bố trí thuận tiện, hợp lý. Không có phiếu nào đánh giá tiêu chí phòng học, phòng thí nghiệm ở mức 1 – Hoàn toàn không đồng ý; và chỉ 1,2% số ý kiến của người dạy ở mức đánh giá 2- Không đồng ý. Số ý kiến không đồng ý chủ yếu về các vấn đề về số lượng, diện tích phòng thí nghiệm, thực hành, và sự bố trí các phòng. Nhà trường cần lưu lý, làm rõ nguyên nhân những đánh giá không đồng ý để có những hướng khắc phục, đáp ứng yêu cầu về hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm của giảng viên. 7.5. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát giảng viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học Kết quả khảo sát được tổng hợp và thống kê ở bảng 7.5 và hình 7.5 dưới đây. Bảng 7.5. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học. TT câu Nội dung đánh giávề mức độ đáp ứng của ĐV Tỷ lệ Điểm0.0 1.210.461.427.01. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý3. Phân vân 4. Đồng ý5. Hoàn toàn đồng ý



10 hỏi hệ thống trang thiết bị tin học 1 2 3 4 5 TB 40 Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, thiết bị mạng, kết nối wifi, máy chiếu, máy in…) đủ để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học. Phiếu 1 11 24 97 39 3.9 % 0.6 6.4 14.0 56.4 22.7 100 41 Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm, chuyên dụng có bản quyền…) đủ dể hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu khoa học. Phiếu 1 14 30 93 34 3.8 % 0.6 8.1 17.4 54.1 19.8 100 42 Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm quản lý có bản quyền…) đủ để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động quản lý Phiếu 0 6 26 104 36 4.0 % 0.0 3.5 15.1 60.5 20.9 100 43 Hệ thống wifi, internet hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu công việc Phiếu 2 15 31 91 33 3.8 % 1.2 8.7 18.0 52.9 19.2 100 44 Các cán bộ/ chuyên viên chuyên trách phòng máy, phòng Cơ sở vật chất hỗ trợ người học kịp thời Phiếu 0 3 16 108 45 4.1 % 0.0 1.7 9.3 62.8 26.2 100  Trung bình  0.5 5.7 14.8 57.3 21.7 100 Hình 7.5. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến giảng viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học. Từ các số liệu thống kê và phân tích ở bảng 7.5 và hình 7.5 cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng đối với mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học của Nhà trường chủ yếu ở mức 4- Đồng ý, và mức 5- Hoàn toàn đồng ý (tổng chiếm 79,0%). Tỷ lệ phiếu đánh giá mức độ hài lòng cao nhất ở mức 4- Đồng ý, dao động trong khoảng 52,9% -62,8%, trung bình là 57,3%. Tỷ lệ phiếu đánh giá mức độ hài lòng cao thứ 2 là mức đánh 0.55.7 14.857.321.71. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý3. Phân vân 4. Đồng ý5. Hoàn toàn đồng ý



11 giá 5- Hoàn toàn đồng ý trung bình là 21,7%.Số liệu này cho thấy, giảng viên có mức độ hài lòng cao đối với mức độ đáp ứng củahệ thống trang thiết bị tin học của Nhà trường. Tỷ lệ đánh giá trung bình mức 1- Hoàn toàn không đồng ý trung bình là 0,5%, và mức 2- Không đồng ý là 5,7%, chủ yếu ở các tiêu chí của câu hỏi về hệ thống trang thiết bị tin học hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học và mức độ đáp ứng củahệ thống wifi, internet phục vụ công tác giảng dạy. 7.6. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát giảng viên về hoạt động hỗ trợ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Trường. Kết quả khảo sát được tổng hợp và thống kê ở bảng 7.6 và hình 7.6 dưới đây. Bảng 7.6. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên vể hoạt động hỗ trợ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Trường. TT câu hỏi Nội dung đánh giá về chất lượng hoạt động hỗ trợ ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 45 Thầy cô hài lòng với chất lượng hỗ trợ của các đơn vị sau đây?        a Phòng Hành chính – Tổng hợp Phiếu 0 1 11 107 53 4.2 % 0.0 0.6 6.4 62.2 30.8 100 b Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục Phiếu 0 1 8 113 50 4.2 % 0.0 0.6 4.7 65.7 29.1 100 c Phòng Đào tạo Đại học Phiếu 0 1 22 108 41 4.1 % 0.0 0.6 12.8 62.8 23.8 100 d Phòng Đào tạo Sau đại học Phiếu 0 1 5 100 66 4.3 % 0.0 0.6 2.9 58.1 38.4 100 e Phòng Tổ chức – Cán bộ Phiếu 0 1 7 98 66 4.3 % 0.0 0.6 4.1 57.0 38.4 100 f Phòng Kế hoạch – Tài chính Phiếu 0 3 19 110 38 4.1 % 0.0 1.7 11.0 64.0 22.1 100 g Phòng Khoa học – Công nghệ Phiếu 0 1 6 106 59 4.3 % 0.0 0.6 3.5 61.6 34.3 100 h Phòng Hợp tác Quốc tế Phiếu 0 1 4 117 50 4.3 % 0.0 0.6 2.3 68.0 29.1 100 i Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên Phiếu 0 0 6 112 53 4.3 % 0.0 0.0 3.5 65.1 30.8 100 j Phòng Cơ sở vật chất Phiếu 0 0 8 112 52 4.3 % 0.0 0.0 4.7 65.1 30.2 100 



12 TT câu hỏi Nội dung đánh giá về chất lượng hoạt động hỗ trợ ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 45 Thầy cô hài lòng với chất lượng hỗ trợ của các đơn vị sau đây?        k Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp Phiếu 0 1 11 108 51 4.2 % 0.0 0.6 6.4 62.8 29.7 100 l Phòng Xuất bản Phiếu 0 1 12 110 49 4.2 % 0.0 0.6 7.0 64.0 28.5 100 46 Thầy/ cô hài lòng với chất lượng hỗ trợ của các đơn vị sau đây        m Trạm Y tế Phiếu 0 0 8 118 46 4.2 % 0.0 0.0 4.7 68.6 26.7 100 n Trung tâm Dịch vụ Phiếu 0 0 12 112 48 4.2 % 0.0 0.0 7.0 65.1 27.9 100 o Trung tâm Thông tin- Thư viện Phiếu 0 0 10 109 53 4.3 % 0.0 0.0 5.8 63.4 30.8 100 p Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Phiếu 0 0 16 108 48 4.2 % 0.0 0.0 9.3 62.8 27.9 100 q Ban Thanh tra nhân dân Phiếu 0 1 22 110 39 4.1 % 0.0 0.6 12.8 64.0 22.7 100 r Văn phòng đại diện Phiếu 0 0 20 110 42 4.1 % 0.0 0.0 11.6 64.0 24.4 100 s Văn phòng Đảng – Đoàn thể Phiếu 0 0 6 105 61 4.3 % 0.0 0.0 3.5 61.0 35.5 100 47 Hoạt động Công đoàn đảm bảo đời sống tinh thần thầy/cô Phiếu 0 2 8 112 50 4.2 % 0.0 1.2 4.7 65.1 29.1 100  Trung bình  0.0 0.5 6.5 63.5 29.5 100 



13 Hình 7.6. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến giảng viên về hoạt động hỗ trợ của các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Trường. Từ các số liệu thống kê và phân tích ở bảng 7.6 và hình 7.6 cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng đối với hoạt động hỗ trợ từ các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc trường chủ yếu ở mức 4- Hài lòng, trung bình là 63,5%, dao động từ thấp nhất 57,0% (Phòng Tổ chức cán bộ) tới cao nhất 68,6% (Trạm Y Tế). Tỷ lệ phiếu đánh giá mức 5-Rất hài lòng cao thứ 2, với tỷ lệ trung bình là 29,5%. Tỷ lệ phiếu trung bình mức 4 và mức 5 tổng là 93%, cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng cao đối với các hoạt động hỗ trợ từ các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc đơn vị.  Không có phiếu nào đánh giá ở mức 1- Rất không hài lòng, và 0,5% có mức đánh giá 2- Không hài lòng, các đánh giá mức 2 có ở hầu hết với sự hỗ trợ của các Phòng, Ban. Tỷ lệ đánh giá mức 3- Phân vân trung bình 6,5% (dao động từ 2,3% đến 12,8%).  7.7. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát giảng viên về sự hài lòng trong công việc Kết quả khảo sát được tổng hợp và thống kê ở bảng 7.7 và hình 7.7 dưới đây. Bảng 7.7. Kết quả khảo sát giảng viên vể sựhài lòng trong công việc TT câu hỏi Nội dung đánh giá về mức độ hài lòng trong công việc ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 48 Thầy/cô hài lòng với:        a Công việc hiện tại Phiếu 0 0 17 106 49 4.2 % 0.0 0.0 9.9 61.6 28.5 100 b Sự công bằng của lãnh đạo đơn vị Phiếu 0 3 5 110 54 4.3 % 0.0 1.7 2.9 64.0 31.4 100 0.0 0.56.5 63.529.51. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý3. Phân vân 4. Đồng ý5. Hoàn toàn đồng ý



14 TT câu hỏi Nội dung đánh giá về mức độ hài lòng trong công việc ĐV Tỷ lệ ĐiểmTB 1 2 3 4 5 48 Thầy/cô hài lòng với:        c Sự dân chủ trong đơn vị Phiếu 0 3 6 105 58 4.3 % 0.0 1.7 3.5 61.0 33.7 100 d Sự đoàn kết trong đơn vị Phiếu 0 2 8 100 62 4.3 % 0.0 1.2 4.7 58.1 36.0 100 e Vị trí việc làm, khối lượng công việc được giao phù hợp với năng lực của thầy/cô Phiếu 0 1 6 111 54 4.3 % 0.0 0.6 3.5 64.5 31.4 100 49 Thầy/ cô sẽ gắn bó công tác lâu dài tại đơn vị Phiếu 0 0 18 91 63 4.3 % 0.0 0.0 10.5 52.9 36.6 100  Trung bình  0.0 0.9 5.8 60.4 32.9 100  Hình 7.7. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến giảng viên về mức độ hài lòng trong công việc.  Từ các số liệu thống kê và phân tích ở bảng 7.7 và hình 7.7 cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng với công việc chủ yếu là mức 4- Hài lòng và mức 5- Rất hài lòng, tỷ lệ tổng 2 mức chiếm trung bình 93,3%. Tỷ lệ khảo sát mức 4 trung bình là 60,4%, dao động từ thấp nhất 52,9% tới cao nhất 64,5%. Tỷ lệ phiếu đánh giá mức 5- Rất hài lòng cao thứ 2, với tỷ lệ trung bình là 32,9%. Từ các số liệu trên, cho thấy giảng viên có mức độ hài lòng tốt đối với công việc giảng dạy hiện tại.   Không có phiếu nào đánh giá ở mức 1- Rất không hài lòng, và trung bình 0,9% có mức đánh giá 2- Không hài lòng ở các mục câu hỏi về sự cân bằng, dân chủ và đoàn kết trong đơn vị. Mức đánh giá 3- Phân vân chiếm trung bình 5,8% (tỷ lệ cao nhất là 18% -gắn bó công tác lâu dài tại đơn vị, và 17%-sự hài lòng với công việc hiện tại). 0.0 0.95.8 60.432.91. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý3. Phân vân 4. Đồng ý5. Hoàn toàn đồng ý



15 8. Kiến nghị cải tiến, nâng cao chất lượng Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của giảng viên về 1) chế độ chính sách của Nhà trường; 2) mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ của Thư viện; 3) mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học; 4) hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm; 5) mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học; 6) mức độ hài lòng về hoạt động hỗ trợ của các phòng ban, đơn vị trong Trường và 7) mức độ hài lòng của giảng viên trong công việc cho thấy có 84 – 88% các ý kiến phản hồi là đồng ý và hoàn toàn đồng ý với chế độ chính sách, điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị của Nhà trường; hệ thống trang thiết bị tin học trong thời gian đã được đầu tư, nâng cấp nhiều nhưng còn khiêm tốn nên chỉ đạt được 79% các ý kiến đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Giảng viên có mức độ hài lòng và rất hài lòng cao (đạt trên 93%) về chất lượng các hoạt động hỗ trợ và môi trường làm việc nói chung trong Nhà trường. Tỷ lệ các ý kiến 2- Không đồng ý (Không hài lòng) và 1- Hoàn toàn không đồng ý (Rất không hài lòng) với các nội dung khảo sát dao động từ 0-5,7% tổng số ý kiến phản hồi cần được Nhà trường và các đơn vị chức năng liên quan coi trọng, sớm làm sáng tỏ nguyên nhân để có những hướng phát triển, điều chỉnh phù hợp. Trong Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Hội nghị cán bộ viên chức Trường, lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo Phòng/Khoa/Ban chức năng cần cầu thị, lắng nghe các ý kiến góp ý, phản biện của cán bộ giảng dạy về chế độ chính sách lương, thưởng, mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, hệ thống tin học, hoạt độnghỗ trợ từ các phòng;  tiếp thu các ý kiến góp ý và thực hiện cải tiến, nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc và môi trường làm việc cho giảng viên trong Trường. Nhà trường cần có sự khảo sát đánh giá môi trường làm việc theo từng giai đoạn khác nhau của năm học để kịp thời điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu của người dạy thuộc các nhóm ngành khác nhau./.  TL. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC      Người lập báo cáo     Lê Thị Ngọc Tú  
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